
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:            /QĐ-SVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày       tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 
ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2022 của UBND tỉnh 
Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở

Kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, gồm các 
ông, bà có tên tại Danh sách kèm theo Quyết định này.

Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở là lực lượng thực hiện 
công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trụ sở Cơ quan Sở.

Điều 2. Nhiệm vụ của Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở

1. Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở thực hiện các quy định, nội quy về an 
toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan, đơn vị.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ cho công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi 
quản lý.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy về phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kịp thời phát hiện, đề xuất khắc phục các nguy cơ 
mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
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4. Tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ theo quy định; chủ động nâng cao kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết 
bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị.

5. Thường xuyên kiểm tra, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết 
bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được giao; đề xuất bổ sung, thay thế 
phương tiện, thiết bị khi cần thiết.

6. Chủ động xây dựng lực lượng, chuẩn bị phương tiện và tổ chức xử lý ban 
đầu khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn; tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản 
và thực hiện các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

7. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ do Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Phân công trách nhiệm

1. Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của 
Đội; trực tiếp chỉ huy, điều hành lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.

2. Đội phó giúp Đội trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đội; được 
Đội trưởng phân công hoặc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể và thay 
mặt Đội trưởng điều hành hoạt động của Đội khi được ủy quyền.

3. Các thành viên Đội có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công 
của Đội trưởng; chủ động tham gia các hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4. Chế độ hoạt động

Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở hoạt động theo chế độ 
kiêm nhiệm; thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Giám đốc Sở và phân công của 
Đội trưởng.

Việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra, thực tập phương án phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hoạt động, huấn luyện, trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Đội được bảo đảm theo quy định của pháp luật 
và trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.
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Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, Đội trưởng, Đội phó và các thành 
viên Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở có trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
413/QĐ-SVHTTDL ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Sở về kiện toàn 
Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Công an tỉnh (để phối hợp);
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, VP.
                       

GIÁM ĐỐC

Đỗ Hữu Nhân



DANH SÁCH
Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở

STT Họ và tên Năm sinh Căn cước 
công dân

Ngày cấp Chức vụ Chức 
danh 

trong Đội

Số điện thoại

1 Hoàng Văn Duyệt 1977 034077019107 06/09/2021 Phó Giám đốc Sở Đội trưởng 0987211272
2 Vi Bảo Toàn 1971 034071008531 25/05/2022 Trưởng phòng QL 

TDTT
Đội phó 0912034990

3 Nguyễn Thành Trung 1976 033076000216 25/04/2021 Trường phòng 
QLVH

Đội phó 0913552664

4 Nguyễn Thế Hưng 1978 033078010577 25/10/2024 Phó Chánh Văn 
phòng

Thành viên 0966004888

5 Lại Hồng Dương 1977 034077005000 23/04/2021 Phó trường phòng 
QLVH

Thành viên 0989550789

6 Trần Toàn Thắng 1975 034075021898 24/10/2024 Phó trường phòng 
QLVH

Thành viên 0986270722

7 Nguyễn Văn Hướng 1974 033074003588 25/04/2021 Phó trường phòng 
QL TDTT

Thành viên 0886589555

8 Lưu Thế Bảo 1982 089082000003 14/04/2021 Phó trường phòng 
QL TDTT

Thành viên 0981.904.099

9 Đinh Bá Phượng 1975 034075001598 23/04/2021 Phó trường phòng 
QL TDTT

Thành viên 0989255597

10 Nguyễn Văn Hùng 1981 034081007118 01/05/2021 Phó trường phòng 
QLDL

Thành viên 0912794774

11 Hoàng Ngọc Dương 1982 033082009253 18/10/2024 Phó trường phòng 
XDNSVH&GĐ

Thành viên 0973092656

12 Phạm Đăng Ninh 1980 033081002725 30/05/2022 Phó trường 
phòngTTBCXB

Thành viên 0983081811
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13 Đặng Tiến Vinh 1974 033074006305 08/10/2024 Chuyên viên Thành viên 0973751188
14 Nguyễn Hùng Sơn 1974 030075009514 25/10/2024 Chuyên viên Thành viên 0983067475
15 Doãn Tất Thành 1976 033076005265 25/09/2024 Chuyên viên Thành viên 0949885668
16 Nguyễn Kiêm Lân 1971 033071012684 06/11/2022 Chuyên viên Thành viên 0834200877
17 Trần Tiến Tuấn 1980 034080001385 30/03/2021 Chuyên viên Thành viên 0906681981
18 Nguyễn Thế Toàn 1979 034079009334 01/05/2021 Chuyên viên Thành viên 0948461979
19 Nguyễn Tiến Lâm 1980 034080010534 23/04/2021 Chuyên viên Thành viên 0915256112
20 Hoàng Văn Tráng 1991 034091012504 23/03/2021 Chuyên viên Thành viên 0382428551
21 Bùi Thế Mạnh 1979 034079012406 23/04/2021 Chuyên viên Thành viên 0828.010.256
22 Phạm Thanh Lân 1976 034076007208 01/05/2021 Lái xe Thành viên 0941559966
23 Nguyễn Văn Đông 1976 033076004650 02/10/2025 Lái xe Thành viên 0975861299
24 Trần Xuân Xá 1970 034070008277 12/03/2021 Phụ trách điện, nước Thành viên 0989484570
25 Trịnh Quang Chính 1969 033069010720 06/06/2023 Bảo vệ Thành viên 0776146942

Tổng số: 25 người.
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